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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     HUYỆN TIÊN YÊN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH QUẢNG NINH  

      
   Bản án số:  15/2017/HSST 

   Ngày  22-11-2017                                         

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN YÊN - TỈNH QUẢNG NINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Tuấn. 

        Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trung Bang và bà Bùi Thị Qua. 

- Thƣ ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Vũ Thị Phương Liên - 

                                           Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên- tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Ông Đặng Thành Long  - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2017 tại Hội tường xét xử - Tòa án nhân dân huyện 

Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 15/2017/HSST 

ngày 07-11-2017 đối với các bị cáo:  

 1/ Họ và tên: Lê Văn H – Tên gọi khác: không; 

Sinh ngày 11 tháng 5 năm 1984 tại huyện T, Quảng Ninh. 

Nơi ĐKHKTT: Thôn TB1, xã TL, huyện T, tỉnh Quảng Ninh. 

Chỗ ở: Phố LT, thị trấn T, huyện T, tỉnh Quảng Ninh. 

Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo : Không;        Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Lái xe;           Văn hoá: lớp 6/12. 

Con ông Lê Văn H1  – sinh năm 1957; con bà Nguyễn Thị T - sinh năm 

1959; 

Có vợ là Trần TT sinh năm 1985; có 1 con sinh năm 2004; 

Tiền án, tiền sự: Không có; 

Bị bắt khẩn cấp ngày 30/7/2017, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Tiên Yên, có mặt tại phiên tòa.  

2/ Họ và tên: Tô Thanh Th – Tên gọi khác: không; 

Sinh ngày 05 tháng 9 năm 1984 tại huyện T, Quảng Ninh. 

Nơi ĐKHKTT  và chỗ ở: Phố TN, thị trấn T, huyện T, tỉnh Quảng Ninh. 

Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo : Không;        Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do;           Văn hoá: lớp 09/12. 

Con ông Tô Văn C  – sinh năm 1950; con bà Nguyễn Thị S - sinh năm 1953; 

Có vợ là Diệp QT - sinh năm 1982; có 2 con, con lớn sinh năm 2011, con 

nhỏ sinh năm 2013; 

Tiền án, tiền sự: Không có; 

Bị bắt khẩn cấp ngày 30/7/2017, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Tiên Yên, có mặt tại phiên tòa.  
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NHẬN THẤY:  

 

Các bị cáo Lê Văn H và Tô Thanh Th bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên 

Yên - tỉnh Quảng Ninh truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Hồi 09 giờ ngày 29/7/2017, Công an thị trấn T, huyện T kiểm tra hành chính 

quán điện tử của anh Sềnh Văn H, sinh năm 1984, tại số nhà 85, phố LT, thị trấn T, 

huyện T, phát hiện thu giữ dưới nền nhà 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long 

bên trong chứa 03 túi nilon, kích thước mỗi túi (2x2)cm bên trong đều chứa chất 

tinh thể mầu trắng; thu giữ trên cửa sổ phía sau phòng 01 túi nilon, kích thước 

(1x1,3)cm bên trong chứa chất tinh thể mầu trắng. Tại thời điểm đó có chủ quán 

anh Sềnh Văn H, những người chơi điện tử gồm có Lê Văn H, Tô Thanh Th, Cam 

PH và Vũ ĐT, kiểm tra thu giữ của Tô Thanh Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 105, gắn sim số 0965985988; thu giữ của Lê Văn H 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO, gắn sim số 01296502369, 02 tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100.000 

đồng. Quá trình xác minh lấy lời khai Lê Văn H, Tô Thanh Th và Cam PH đều 

khai nhận túi nilon thu giữ tại cửa sổ là ma túy đá do H và Th bán cho PH với giá 

200.000 đồng. 

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hồi 10 giờ 10 phút ngày 29/7/2017 Cơ 

quan điều tra Công an huyện Tiên Yên tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 

Lê Văn H và Tô Thanh Th, phát hiện thu giữ tại nhà Th ở phố TN, thị trấn T, 

huyện T gồm có: 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu 555, bên trong chứa 08 túi nilon 

mầu trắng; 01 cân tiểu ly, kích thước (7x4,4x1,4)cm; 01 thìa nhựa mầu trắng dài 

12,2cm, 01 bình tự chế làm bằng vỏ chai nhựa nước khoáng Quang Hanh, 01 ống 

thủy tinh hình chữ V. 

Tại các bản Kết luận giám định số 520, 521/GĐMT ngày 30/7/2017, của 

Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận: 

- Chất tinh thể mầu trắng thu giữ trong 01 túi nilon là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, trọng lượng 0,09gam (không phẩy không chín gam). 

- Chất tinh thể mầu trắng thu giữ trong 03 túi nilon là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, tổng trọng lượng 2,63 gam (hai phẩy sáu ba gam). 

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn H và Tô Thanh Th khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình có nội dung như sau: H và Th là người sử dụng ma túy đá, 

chiều ngày 28/7/2017, H rủ Th đi vào khu vực chợ ĐC, thành phố CP để mua ma 

túy đá, mục đích vừa để sử dụng và để bán lại kiếm lời, Th đồng ý đi cùng. H dự 

định mua 1.000.000 đồng ma túy đá của một thanh niên tên X, nhưng khi vào đến 

CP không gặp được X nên H mua 300.000 đồng ma túy đá của một thanh niên 

không quen biết. Sau đó H và Th đón xe khách quay về nhà Th ở phố TN, thị trấn 

T, H bỏ ma túy đá ra cùng nhau sử dụng, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy là của 

Th, số ma túy còn lại H cất giấu trong người. Sau khi sử dụng ma túy xong, H và 

Th đi bộ đến quán điện tử của anh Sềnh Văn H ở số nhà 85, phố LT, thị trấn T để 

đánh điện tử “bắn cá”, đến khoảng 08 giờ 50 phút ngày 29/7/2017 trong lúc đánh 

thì có Cam PH cũng đang đánh điện tử tại quán hỏi Th mua 300.000 đồng ma túy 

đá để sử dụng, Th nói H bán cho PH nhưng PH chỉ có 200.000 đồng nên H không 
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đồng ý bán, một lúc sau PH lại hỏi thì Th nói “toàn là anh em chơi bắn cá với 

nhau, giá 200.000 đồng bán cho nó” nên H đồng ý lấy 01 túi nilon bên trong chứa 

ma túy đá bán cho PH và lấy 200.000 đồng. Sau khi mua túi ma túy, PH chưa kịp 

sử dụng thì Công an thị trấn vào kiểm tra, PH sợ nên để túi ma túy đá lên cửa sổ 

phía sau phòng, khi kiểm tra Công an thị trấn phát hiện thu giữ vật chứng như nêu 

trên. 

 

Tại bản Cáo trạng số 17/KSĐT-HS ngày 06/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng Ninh đã truy tố Lê Văn H và Tô Thanh Th về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 - Bộ luật hình sự. 

 

Tại phiên toà hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội tương tự quá 

trình điều tra, thừa nhận bị truy tố đúng người, đúng tội, chỉ xin giảm nhẹ mức hình 

phạt. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên tại phiên toà luận tội đối 

với các bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố như bản Cáo trạng đã nêu, đề nghị áp 

dụng khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 20; Điều 53  Bộ luật hình 

sự; xử phạt bị cáo Lê Văn H từ 27 đến 30 tháng tù; bị cáo Tô Thanh Th từ 24 đến 

27 tháng tù; không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo và đề 

nghị xử lý vật chứng theo luật định. 

 

Căn cứ vào các chứng cứ  và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa;  

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác.  

XÉT THẤY 

 

Thấy rằng lời khai của bị cáo Lê Văn H (BL 63-77; 160-162) và bị cáo Tô 

Thanh Th (BL 80-92; 164-167) trong quá trình điều tra và lời khai tại phiên tòa 

hôm nay cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người làm 

chứng Cam PH (BL 93-98a); Sềnh Văn H (BL 99-103); Vũ Đức T (BL 104-108) 

và Diệp QT (BL 109, 110);  phù hợp với Biên bản kiểm tra lập hồi 09 giờ 00 phút, 

ngày 29/7/2017 (BL 48); Bản ảnh vật chứng (BL 52-57); phù hợp với Kết luận 

giám định số 520 và 521/GĐMT ngày 30/7/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Quảng Ninh (BL 113, 114) và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, 

Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 08 giờ 50 phút ngày 29/7/2017, tại quán điện tử của anh Sềnh Văn 

H ở số nhà 85, phố LT, thị trấn T, huyện T, tỉnh Quảng Ninh, Lê Văn H và Tô 

Thanh Th đã có hành vi bán trái phép 0,09 gam ma túy Methamphetamine  cho 

Cam PH với giá 200.000đ thì bị lực lượng Công an kiểm tra thu giữ vật chứng. 

Hành vi của Lê Văn H và Tô Thanh Th đã phạm tội "Mua bán trái phép chất 

ma túy" quy định tại khoản 1 điều 194 - Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù từ 

hai năm đến bảy năm như bản Cáo trạng số 17/KSĐT-HS ngày 06/11/2017 của 
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Viện kiểm sát nhân dân huyện T đã truy tố đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội. 

 

Methamphetamine là chất ma tuý gây ảo giác, kích thích thần kinh rất mạnh, 

rất độc hại đối với sức khỏe về thể chất và tâm thần, dễ gây tình trạng lệ thuộc đối 

với người sử dụng; Tệ nạn ma tuý gây tốn kém về kinh tế, làm suy thoái giống nòi, 

là một trong những nguyên nhân làm phát sinh một số loại tội phạm và tệ nạn xã 

hội. Các bị cáo biết Nhà nước cấm, nhưng vẫn mua bán trái phép chất ma túy để sử 

dụng và bán lại kiếm lời. Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến chính 

sách quản lý của nhà nước về chất ma tuý, góp phần làm trầm trọng thêm tệ nạn 

ma túy tại địa phương. Do đó cần xử lý nghiêm để răn đe đối với các bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

 

Xét vai trò của các bị cáo thấy rằng: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Lê Văn H khởi xướng đi 

mua ma túy, trực tiếp mua, bán, quản lý ma túy và thu tiền khi bán được ma túy; Bị 

cáo Tô Thanh Th tiếp nhận ý chí của H, cùng H bàn bạc, cùng đi mua ma túy và 

giúp sức cho H bán ma túy. Do đó bị cáo H có vai trò cao hơn bị cáo Th. 

Xét các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có thái độ khai báo tương đối thành 

khẩn, nên các bị cáo được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm p khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự; Riêng bị cáo Tô Thanh Th có bố là ông Tô 

Văn C là thương binh, thuộc diện chính sách xã hội nên được áp dụng thêm khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Ngoài ra các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng 

phạm nên cần áp dụng quy định về đồng phạm để phân hóa vai trò và trách nhiệm 

đối với các bị cáo.  

Xét các bị cáo không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 điều 194 Bộ luật hình sự.  

Về xử lý vật chứng:  

- 01 (một) túi Methamphetamine trọng lượng 0,09g (Không phẩy không chín 

gam) đã sử dụng hết trong quá trình giám định nên không đề cập nữa. 

- 02 (hai) tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) thu của 

H là tiền bán ma túy mà có, nên tịch thu sung quỹ nhà nước. 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen đã cũ gắn sim 

thuê bao số 0965985988 thu của Th và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO màu đen đã cũ, màn hình bị rạn vỡ gắn sim thuê bao số 01296502369 thu 

của H, không chứng minh được các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại 

cho các bị cáo. 

- 01 (một) vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 08 (tám) túi nilon; 01 (một) bình 

tự chế; 01 (một) ống thủy tinh hình chữ V và 01 (một) thìa nhựa màu trắng là 

những vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy của Th và 01 (một) chiếc cân 

tiểu ly đã cũ hỏng, xét thấy không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- Số ma túy Methamphetamine tổng trọng lượng 2,63 gam (hai phẩy sáu ba 

gam) đựng trong 03 túi nilon thu giữ tại nền nhà trong quán điện tử của anh Sềnh 

Văn H quá trình điều tra chưa xác định được của ai nên cơ quan Cảnh sát điều tra 
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Công an huyện Tiên Yên đã khởi tố vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 

tách ra, điều tra, làm rõ, xử lý sau. 

Đối tượng Cam PH có hành vi mua ma túy để sử dụng, trọng lượng chất ma 

túy chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Tiên Yên đã xử lý 

hành chính theo quy định nên không đề cập nữa;  

Đối tượng tên X và đối tượng bán ma túy cho Lê Văn H không xác định 

được tên tuổi, lai lịch nên không đề cập xử lý. 

Đối với anh Sềnh Văn H  không biết các bị cáo mua bán ma túy tại quán 

điện tử của mình nên không đề cập xử lý. 

 

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn H và bị cáo Tô Thanh Th phạm tội "Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điều 20; điều 53 - 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Văn H 27 (Hai mươi bảy) tháng tù;  

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 30/7/2017. 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điều 20; 

điều 53 - Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Tô Thanh Th 24 (Hai mươi bốn) tháng tù;  

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 30/7/2017. 

- Áp dụng: điểm a, c khoản 1 điều 41 – Bộ luật hình sự; điểm a, c, đ khoản 2 

điều 76 – Bộ luật Tố tụng hình sự:  

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 02 (hai) tờ tiền mệnh giá mỗi tờ 100.000đ 

(Một trăm nghìn đồng); 

+ Trả lại cho Tô Thanh Th 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 

màu xanh đen đã cũ gắn sim thuê bao số 0965985988; 

+ Trả lại cho Lê Văn H 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu 

đen đã cũ, màn hình bị rạn vỡ gắn sim thuê bao số 01296502369. 

 + Tịch thu tiêu hủy 01 (một) vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 08 (tám) túi 

nilon; 01 (một) bình tự chế; 01 (một) ống thủy tinh hình chữ V và 01 (một) thìa 

nhựa màu trắng  và 01 (một) chiếc cân tiểu ly. 

Tình trạng số vật chứng, tài sản nêu trên thể hiện tại Biên bản giao nhận vật 

chứng, tài sản số 03/CCTHADS-BB ngày 06/11/2017 giữa Công an huyện và Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

- Căn cứ Điều 99 - Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội  quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí toà án:  
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Buộc Lê Văn H và Tô Thanh Th mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 

Án xử sơ thẩm công khai, có mặt các bị cáo, báo cho biết có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 
                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận:                                                   Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- Bị cáo; 

- Công an, VKSND h Tiên Yên; 

- Chi cục THADS h Tiên Yên; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh;                                                               (đã ký) 
- Lưu.  

 

 

                                                                               Bùi Đức Tuấn 
 
 
 
 
 


